
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B3  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Bích Hạnh - Nguyễn Thị Hải Yến  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 03/03 đến 07/03 

Tuần 2 

Từ 10/03 đến 14/03 

Tuần 3 

Từ 17/03 đến 21/03 

Tuần 4 

Từ 24/03 đến 28/03 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: 

- Trao đổi với phụ huynh tình hình sức khỏe, kế hoạch hoạt động học tập của trẻ khi 

đến lớp, nhắc PHHS kí sổ đón trả trẻ hàng ngày 

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định và đúng ký hiệu của mình. 

- Cô nhắc nhở trẻ chào cô, ông bà/ bố mẹ đưa đi học. 

* Thể dục sáng: 

- Thực hiện nghi lễ chào cờ sáng thứ hai hàng tuần. 

- Khởi động: Xoay cổ tay , cổ chân, tập động tác cổ... 

- Hô hấp: Thổi nơ 

- Tay: Đưa tay ra trước, lên cao 

- Bụng: Nghiêng người sang 2 bên 

- Chân: Khuỵu gối 

- Bật: Bật chân trước chân sau 

- Hồi tĩnh: Hít vào thở ra nhẹ nhàng.  

 

Trò chuyện 

-Trò chuyện về ý nghĩa của ngày phụ nữ Việt Nam 8 - 3. Một số việc làm của bản thân 

để tặng bà, mẹ và cô giáo trong ngày 8 - 3. Một số hoạt động diễn ra trong ngày 8/3.  

- Trò chuyện với trẻ về một số luật an toàn giao thông đường bộ: Khi đi trên đường 

phải đi như thế nào? Đèn đỏ - đèn vàng – đèn xanh bật lên phải làm gì? …  

- Trò chuyện về phương tiện giao thông đường thủy: tên gọi, cách sử dụng, những lưu ý 

khi sử dụng để đảm bảo an toàn...  

+ Hướng dẫn trẻ kế lại sự việc theo trình tự: một buổi đi chơi, một buổi sinh nhật, đi 

chơi… (MT59)  

MT59 

Hoạt động học T2 

Văn học 

Thơ: Bó hoa tặng cô 

Văn học 

Truyện: Kiến con đi 

Văn học 

Thơ: Tàu thủy 

Văn học 

Truyện: Qua đường 

MT53, 

MT31, 



(MT53) ô tô MT27, 

MT96, 

MT39 

T3 

Khám phá 

Trò chuyện về ngày 

quốc tế phụ nữ 8/3 

Khám phá 

Một số phương tiện 

giao thông đường bộ 

(MT27) 

Khám phá 

Một số phương tiện 

giao thông đường 

thuỷ 

Khám phá 

Bé với an toàn giao 

thông 

T4 

Làm quen với toán 

So sánh sự khác nhau 

về số lượng giữa 2 

nhóm đồ vật (MT31) 

Làm quen với toán 

Đếm đến 5, nhận biết 

nhóm có 5 đối tượng. 

Nhận biết chữ số 5 

Làm quen với toán 

Tách nhóm đối tượng 

có số lượng 5 thành 2 

nhóm bằng các cách 

khác nhau. 

Làm quen với toán 

Chắp ghép hình tạo 

thành bức tranh đơn 

giản (MT39) 

T5 

Vận động 

+ Chạy đổi hướng 

theo vật chuẩn 

TCVĐ: Bánh xe 

quay 

Vận động 

+ Trèo lên xuống 5 

dóng thang 

TCVĐ: Ném còn 

Vận động 

+ Dẫn bóng bằng 2 

tay 

TCVĐ: Tín hiệu giao 

thông 

Vận động 

+ Bật qua liên tục 

qua 5 ô. 

TCVĐ: Chèo thuyền 

T6 

Âm nhạc 

DH: Ngày vui mùng 

8/3 

-TC: Đoán tên bạn 

hát 
 

Hoạt động tạo hình 

Trang trí bưu thiếp 

Hoạt động tạo hình 

Ghép hình tạo thành 

PTGT 
 

Âm nhạc 

DH: Đi xe đạp 

- NH: Biển chỉ 

đường 

Âm nhạc 

DH: Em đi chơi 

thuyền 

-TC:Nhìn hình ảnh 

đoán tên bạn hát 
 

Hoạt động tạo hình 

Tô nét và tô màu bức 

tranh (MT96) 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ máy bay 
 

Âm nhạc 

DH: Đi đường em 

nhớ 

- NH: Em đi qua ngã 

tư đường phố 

Hoạt động ngoài * Tuần1 : MT83 



trời -HĐCMĐ: 
+Quan sát cây cho bóng mát 

+ Quan sát hoa giấy. 

+ Dạo chơi vườn hoa hồng 

+ Tham quan cây xoài 

+ Vẽ phấn sân trường 

-TCVĐ: 
+ Bịt mắt bắt dê; Dung dăng dung dẻ; Bắt chước tạo dáng; Nhảy bao bố 

- Giao lưu các trò chơi vận động với lớp B1 : Chuyền bóng bằng 2 chân 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng… 

- Chơi tự chọn  

* Tuần2: 

-HĐCM 
+ Quan sát xe máy 

+ Quan sát xe đạp 

+ Làm thí nghiệm trứng nổi, trứng chìm. 

+ Tham quan vườn cây trải nghiệm. 

+ Quan sát cây mít. 

-TCVĐ:  

+Bịt mắt bắt dê, Dung dăng dung dẻ, Bắt chước tạo dáng, Lộn cầu vồng. 

- Giao lưu các trò chơi vận động với lớp B2: Cướp cờ 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng… 

- Chơi tự chọn  

* Tuần3: 

-HĐCM 
+Quan sát cây cây sung. 

+ Làm thí nghiệm núi lửa phun trào. 

+Quan sát cây sấu. 

+Quan sát vườn rau. 

+ Vẽ phấn sân trường 



-TCVĐ: Mèo duổi chuột; Ô tô và chim sẻ; Kéo mo cau; Nhảy bao bố 

- Giao lưu các trò chơi vận động với lớp B5: Nhảy bao hố 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng… 

- Chơi tự chọn  

* Tuần 4: 

-HĐCM 
+Quan sát xe máy 

+ Quan sát ô tô. 

+ Làm thí nghiệm núi lửa phun trào. 

+ Tham quan cây xoài 

- Vẽ phấn sân trường 

-TCVĐ: Lộn cầu vồng; Ô tô và chim sẻ; bịt mắt bắt dê; Mèo đuổi chuột 

- Giao lưu các trò chơi vận động với lớp B4: Tiếp sức 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng… 

- Chơi tự chọn  
- Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định 

+Phân loại rác trước khi vứt vào thùng (MT83)  

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: 

Tuần 1: Làm bưu thiếp nhân ngày 8/3. 

Tuần 2: Làm ablum các loại biển báo giao thông 

Tuần 3: Xây dựng ngã tư đường phố 

Tuần 4: Làm ô tô từ vỏ hộp sữa  

* Góc phân vai: 
- Góc nấu ăn: Làm su si, gói nem, rán đậu, nhặt rau, nhặt đỗ. 

+ Chuẩn bị: Bát, thìa, cốc... 

- Góc bán hàng: Cửa hàng bán các loại hoa, các loại rau - củ - quả, cây giống, bán hoa. 

Bán đồ trang trí tết, bán bánh trưng, bán hoa đào, hoa mai... 

+ Các loại hoa, rau.....  

* Góc xây dựng: Xếp hình, Xây vườn rau xạch, Xây vườn cây ăn quả, Xây vườn hoa. 

....Lắp ráp mô hình. 

 



+ Chuẩn bị: Gạch, hàng rào, cây , rau.....  

* Góc học tập: 
- Góc thư viện: Làm sách, xem sách về các loại hoa - quả - rau; Làm sách, xem sách về 

hoa quả mùa xuân. 

+ Chuẩn bị: Sách về các loại rau, quả, kéo, hồ, sách truyện..... 

-Góc toán: 

- Đếm đồ dùng, đồ chơi, cây, hoa, con vật và nói kết quả đếm, nghe tiếng sỏi và đếm, 

nghe tiếng trống và đếm, đếm các thành viên trong gia đình 

+ Ghép đôi: Tìm đồ dùng, dép, giầy, tất, găng tay, chai và nắp chai, đôi đũa, bàn chân 

bàn tay, đĩa với cốc,.. 

+ Nối/ ghép tương ứng... 

+ Cắt, dán, tô màu thành đôi. 

+ Tìm các bộ phận trên cơ thể tạo thành đôi. 

+Tổ chức, khuyến khích trẻ đếm theo khả năng :Cho trẻ đếm bằng các giác quan (thị 

giác, thính giác, xúc giác..)và luyện đếm mọi lúc mọi nơi, các hoạt động: chiếc túi kỳ 

lạ, tai ai tinh, đếm bước chân, số lần tâng bóng..cho trẻ đếm mọi lúc, mọi nơi; đếm các 

bộ phận cơ thể, đếm số cánh hoa....(MT30) 

+ Chuẩn bị: Thẻ số từ 1 đến 5, màu sáp, hồ, kéo... 

* Góc nghệ thuật: 
- Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát về chủ đề thực vật, tết, mùa xuân 

+ Chuẩn bị: Đàn, micro, nhạc..... 

- Góc tạo hình :Vẽ, tô màu dán lá, quả, hoa cho cây; vẽ, nặn, xé dán cây to, cây nhỏ. 

+ CB: giấy A4, bút sáp, đất nặn, giấy màu, bảng, hồ dán, keo sữa… 

* Góc kĩ năng thực hành cuộc sống: 

- Dạy trẻ cách rót nước bằng phễu (bình thủy tinh) 

- Dạy trẻ cách dùng dao, dĩa, kẹp, nạo… 

* Góc Khám phá: 
- Khám phá trứng chìm, trứng nổi 

- Sự đổi màu của bắp cải tím 

- Khám phá cấu tạo của lá cây dưới kính lúp 



* Góc thiên nhiên: 
- Chăm sóc cây ở khu vườn rau, gieo hạt, quan sát sự nảy mầm và phát triển của cây; 

Cắt dán các hình ảnh nhận biết hành vi bảo vệ cây, bảo vệ môi trường 

STEAM: Chiếc xe cứu hỏa  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bị lấm bẩn; 

đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Tự cầm bát thìa xúc ăn gọn gàng, 

không rơi vãi. Không ăn các thức ăn có mùi ôi, thiu, không uống nước lã. 

- Kể tên 4 nhóm chất có trong món ăn hàng ngày. Biết ăn nhiều thức ăn, ăn chín uống 

sôi, ăn ít đồ ngọt... để cơ thể khỏe mạnh. Nói được tên một số món ăn hàng ngày và 

dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu 

cơm, nấu cháo… 

- Dạy trẻ ăn xong cất bát, thìa đúng nơi quy định, tụ lau miệng, uống nước, xúc miệng 

nước muối sau ăn. Đi vệ sinh về chỗ quy định. 

- Mời cô mời bạn khi ăn, nhắc trẻ giữ vệ sinh khi ăn: Ngồi ngay ngắn, ăn từ tốn, không 

đùa nghịch, nói chuyện, không làm đổ vãi thức ăn, ho hoặc hắt hơi phải biết che miệng 

- Tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi...). Biết giúp 

cô một số công việc: Chuẩn bị giờ ăn, kê bàn, lau bàn, xếp thìa, khăn, lấy và cất chiếu, 

gối đúng nơi quy định.  

- Nhắc nhở trẻ tiết kiệm điện, nước. Không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện 

khi ra khỏi phòng (MT85)  

MT85 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 

-Tạo hình: Trang trí bưu thiếp 
- Trò chuyện về ngày 8/3 

- Dạy trẻ biết ăn đủ chất để cao lớn, khoẻ mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức 

ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng  

- Dạy trẻ kỹ năng sử dụng kéo (MT13)  

+ Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần.Liên hoan văn nghệ.  

*Tuần 2: 

MT13, 

MT19, 

MT26, 

MT94 



- Âm nhạc:+DH: Đi xe đạp 

+NH: Biển chỉ đường 
- Làm vở bé nhận biết và làm quen với toán.( Trang 1)  

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần.Liên hoan văn nghệ.  

*Tuần 3: 

- Tạo hình: Tô nét và tô màu bức tranh  

- Trò chuyện về PTGT đường bộ  

- Dạy trẻ biết xử lý khi bị cháy và gọi người giúp đỡ (MT19)  

- Di chuyển ô tô đồ chơi xuống dốc từ những độ cao khác nhau (MT26)  

+ Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần.Liên hoan văn nghệ.  

* Tuần 4: 

- Âm nhạc: + DH: Đi đường em nhớ 

+NH: Em đi qua ngã tư đường phố 
- Thí nghiệm: Vật nổi, vật chìm. 

- Dạy trẻ kỹ năng khi đi xe bus.  

- Dạy trẻ kỹ năng nặn (MT94) 

+Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần.Liên hoan văn nghệ.  

Chủ đề - Sự kiện 
Mừng ngày Quốc tế 

Phụ nữ 8/3 

Phương tiện giao thông 

đường bộ 

Phương tiện giao thông 

đường thủy 

Bé với an toàn giao 

thông 

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

 

20/02/2025 

 

20/02/2025 

 

20/02/2025 



Đã ký số Đã ký số Đã ký số 

 


